
Tất cả cho vào sấy khô, tán bột mịn, dùng nước 
cháo luyện thành viên bằng hạt đậu, phơi khô. Cho 
bệnh nhân ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên vối 
nước huyền sâm.

8. Thuốc chữa lao xương 

C á ch l
Bọ cạp 30g
Rết 4 con
Gián đất 20 g
Trứng gà 1 quả
Tất cả cho sấy khô, tán bột mịn, cho khoảng 5 g 

bột thuốc vào trứng gà hấp chín. Cho bệnh nhân 
ăn, mỗi ngày 2 lần trước bữa ăn.

Cách 2
Bọ cạp 30 g

Tất cả đem sấy khô, tán bột, dùng nưốc cháo 
viên bằng hạt đậu. Cho bệnh nhân uống mỗi ngày
3 lần, mỗi lần 3 viên cùng vối trứng gà.

9. Thuốc chữa u màng phổi

Rết
Cam thảo

30 g  
3 g

Bọ cạp 
Bạch chỉ

9 g  
12 g
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T ổ ong 9 g
Nhũ hương 2 4 g
Phòng phong 12 g
Mộc hương 15 g
Đinh hương 15 g
Cam thảo 12 g
Các vị thuốc sấy khô tán bột, mỗi lần dùng 15 g

bột thuốc cho vào lòng trắng trứng gà, đắp vào 2 
bên có u. Cần làm trong nhiều ngày.

10. Thuốc chữa bụng có hòn cục

Bọ cạp 3  con
Rết 1 con
H ạt cau 6 g
Màng m ề gà  9 g
Sử quân tử 6 g
Vẩy tê tê 15 g
Bột m ì 250 g
Đường trắng 150 g
Bo cạp bỏ đùi, chân, cạo sạch lớp đen bên 

ngoài, màng mề gà sao vàng, vẩy tê tê nưóng vàng, 
cho tất cả tán bột mịn, trộn đều với bột mì, đường 
trắng, thêm một ít nước chia làm 20 phần làm 
thành bánh dẹt, đem nưóng vàng. Người lớn mỗi 
ngày ăn 1 cái chia làm 2 lần, trẻ em ăn bằng nửa 
ngưòi lốn.
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Cách 1 
Bọ cạp 
Mộc hương

11. Thuốc chữa đau dạ dày

30 g  
9 g  
8 g  
1 hạt

H ồ tiêu 
B a đậu
Các vị thuốc sao khô, tán bột, dùng mạch nha

luyện viên bằng hạt đậu, sau khi viên lăn vào bột
chu sa, đem phơi khô. Người lớn ngày uống 2 lần, 
mỗi lần 3 viên, trẻ em ngày uông 2 viên.

Cách 2
Bọ cạp 3 g
Hồ tiêu 7 hạt
Bọ cạp bỏ đầu, chân, đuuôi, cùng hồ tiêu tán 

nhỏ. Cho bệnh nhân ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 g 
với nưốc sôi để nguội.

12. Thuốc chữa tâm thần 

Cách 1
Bọ cạp 30 g
Cãm thảo 20 g
Rượu trắng 100 ml
Cho bọ cạp vào rượu ngâm sau 2 tiếng đồng hồ 

thì vốt ra. Bọ cạp cùng cam thảo đem sao vàng, tán
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bột mịn. Ngưòi lớn chia làm 10 phần, mỗi ngày 
uống 1 phần, trẻ em trên 5 tuổi chia làm 12 phần, 
mỗi này uông 1 phần. Khi uống thuốc kiêng giấm.

Cách 2

Tất cả cho sao khô, tán bột mịn. Ngày uống 1 
lần, người lớn mỗi lần 1,5 g, trẻ em mỗi lần 0,5 g 
với nước đường.

13. Thuốc chữa tê liệt thần kinh mặt

C á c h l
Bọ cạp 2,5 g
Tằm vôi 20 g
Bọ cạp, tằm vôi cho vào sao khô, tán bột mịn. 

Chia làm 2 lần uống vói nưốc sôi để nguội.

Cách 2
Bọ cạp 3 g
Xuyên nhung 9g
Đương quy 10 g
Thiên m a 7,5 g
Hùng hoàng 12 g
T ế  tân 4,5 g

Bọ cạp 
Giun đất
Tằm vôi 
Chu sa

7 con 
30 g  
50 g  
1,5 g
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Tất cả sao khô, tán bột mịn. Chia làm 7 phần, 
mỗi ngày uông 1 phần vối 50 ml nước sôi nguội có 
pha 50% rượu.

Cách 3

Bo cạp bỏ đầu đuôi, nướng trên than hồng, tán 
bột mịn, chia làm 3 phần. Mỗi ngày uống 1 phần 
:hia làm 2 lần uống vối nước sôi.

Bên ngoài lấy 30 g bồ kết tán nhỏ trộn vối giấm 
ăn, đắp vào bên mặt không bị lệch.

L4.Thuốc chữa ung thư vú

C á ch l
Bọ cạp 3 0 g
T ổ ong 6 0 g

Tất cả tán bột mịn. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi 
lần 3 g với nước sôi để nguội pha 50% rượu.

Cách 2

Bọ cạp 9 g

Rết
Sừng hươu

40 g  
30 g

Bọ cạp 
B ồ công anh 
Rết
Hùng hoàng 
Tóc rối

30 g  
30 g  
10g  
21 g  
15 g
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Tãt cá sao khõ, tán bột mịn, dùng nước cháo 
luyện viên bằng hạt ngô. Mỗi ngày uống 2 lần với 
nước sôi để nguội pha 50% rượu.

Cách 3 
Bọ cạp 
Qua lâu

100 g  
25 g

Đục một lỗ ở qua lâu cho bọ cạp vào, đem 
nướng tồn tinh cho thuốc có màu vàng sẫm, tán bột 
mịn. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 g với nước sôi.

15. Thuốc chữa viêm vú cấp

Bọ cạp, rết sấy khô, mai rùa sao vàng, tất cả 
tán bột mịn. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 g với 
nước sôi pha 50% rượu, cần  uống 2- 3 ngày.

16. Thuốc chữa bỏng

Bọ cạp bắt con còn sống, ngâm vào dầu vừng 
trong 24 tiếng đồng hồ Lấy dầu vừng đã được 
ngâm bọ cạp bôi vào chỗ bỏng. Nếu chỗ bỏng phồng 
nước, dùng kim đã được khử trùng châm cho ra hết 
nưóc mới bôi thuốc.

Bọ cạp 
Mai rùa 
Rết

4 con 
1 0 g  
1 con

Bọ cạp 
Dầu vừng

100 g  
500 g
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BỌ NGỰA

Bọ ngựa thuộc loại sâu bọ cổ. Dựa vào màu sắc 
của thân và cánh màu xanh hay màu đốm để phân 
loại. Cơ thể có kích thước khoảng 4 - 7 cm tuỳ theo 
từng loại. Bọ ngựa có đầu hình tam giác, thân dẹt, 
đôi chân trước to, bụng có 10 đốt, trứng đẻ thành ổ 
dính vào cây. Bọ ngựa có nhiều ở nưốc ta.

Bọ ngựa và trứng trên thân cây dâu được dùng 
làm thuốc chữa bệnh.

Theo Đông y bọ ngựa có vị mặn, tính hàn. 
Dùng để chữa kinh phong trẻ em co giật, chữa vết 
thương do đạn, tên gây ra.

97



ổ  trứng trên cây dâu hay còn gọi là tang phiêu 
tiêu có vị ngọt, tính bình, không độc. Có tác dụng 
chữa đau bụng có hòn cục, liệt dương, đau lưng, 
mộng tinh, kinh ứ không thông.

1. Thuốc chữa đái dầm

Cách 1
Tang phiêu  tiêu 60 g
Phúc bồn tử 30 g
Rượu 10 ml
Cho rượu vào thuốc ngâm 30 phút, sau đó đem 

sao vàng, tán bột. Mỗi ngày uống 2 lần vào buổi 
sáng và buổi tối với nước sôi có pha một thìa cà phê 
đường đỏ, mỗi lần uống khoảng 3 g.

Cách 2
Tang phiêu  tiêu 50 g
Củ m ài 100 g
Cả hai đem sấy khô, tán bột mịn. Ngày uống 2 

lần, mỗi lần 5 g với nưốc sôi.

Cách 3
Tang phiêu  tiêu 60 g
ích trí nhân 30 g
Tất cả đem sao khô, tán bột mịn. Ngày uống 2 

lần, mỗi lần 9 g với nưốc sôi có pha một ít đường.
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2. Thuốc chữa són đái

Cách 1
Tang phiêu tiêu 
Thịt lợn nạc

15 g  
150 g

Tang phiêu tiêu tán bột mịn, thịt lợn nạc rửa 
sạch, thái mỏng, cho bột thuốc trộn đều đem hấp 
cách thuỷ. Cho bệnh nhân ăn ngày 1 lần, ăn liền 
trong 1 tuần.

Cách 2
Tang phiêu tiêu 30 g
Hạt hẹ 30 g
ích trí nhân 40 g
Tất cả đem sao khô, tán bột mịn. Ngày uống 3 

lần, mỗi lần 5 g vối nưốc sôi pha thêm 30% rượu.

Cách 3
Tang phiêu tiêu 12 g
Đẳng sâm 14 g
Hoàng kỳ 15 g
Thăng ma 3 g
Bong bóng lợn 1 cái
Bong bóng lợn làm sạch, cho thuốc vào trong 

bong bóng rồi khâu kín, cho vào nồi với 350 ml 
nưốc. Đun nhỏ lửa cho chín nhừ còn lại 150 ml 
nưốc thuốc bỏ bã. Bệnh nhân ăn bong bóng lợn, 
uông thuốc mỗi ngày 1 lần, cần ăn trong 5 ngày.
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3. Thuốc chữa sa tử cung

C á c h l
Tang phiêu tiêu 
Dạ dày lợn 
Hoàng kỳ

50 g  
1 cái 
15 g

Dạ dày lợn làm sạch; hoàng kỳ, tang phiêu tiêu 
sao vàng, tán nhỏ cho vào dạ dày lợn khâu kín đem 
nấu cách thuỷ. Chia làm 3 lần cho bệnh nhân ăn 
trong 1 ngày, mỗi tuần ăn 2 ngày.

Cách 2
Tang phiêu tiêu 15 g
Bạch cây 15 g
Hoàng kỳ 30 g
Dạ dày lợn 1 cái
Cách làm và uống như trên.

4. Thuốc chữa xuất tinh sớm

Tang phiêu tiêu 15 g
Trứng chim bồ câu 3 quả
Tang phiêu tiêu sao khô, tán bột mịn. Cho bột 

thuốc vào bát với 20 ml nưốc quấy đều, cho trứng 
chim vào bát thuốc, đem hấp cách thuỷ. Cho bệnh 
nhân ăn trứng, uống thuốc ngày 1 lần vào lúc đói, 
cần ăn liền trong 1 tuần.

100


